
1 Nguyễn Đình Dung 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 535 557.7 6 246 400 157.7 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

157.7

2 Nguyễn Công Đáng
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 303 1376.3 6 26 600 776.3 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

776.3

3 Nguyễn Đức Khoát
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 198 1400 6 39 1560 -160 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

4 Nguyễn Đức Khoát
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 903 718.7 6 72 160 558.7 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

558.7

5 Đỗ Đăng Xâm
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 238 966 6 29 720 246 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

246.0
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6
Nguyễn Đình 

Chung

TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 154 1283.5 6 8 1104 179.5 HNK không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

179.5

7 Phạm Văn Quang 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 29 566 6 29 456 110 LUC

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

110.0

8 Đỗ Đăng Phượng 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 441 600 6 112 600 0 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

9 Nguyễn Đình Dung 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 535 557.7 6 67 360 197.7 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

197.7

10 Đỗ Khắc Truyền
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 418 1292 6 18 1001 291 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

291

11 Đỗ Đăng Tính
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 382 1160 6 22 1272 -112 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

12 Đỗ Thị Động 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 552 826 6 57 816 10 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

13 Đỗ Văn Bách 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 239 545.5 6 40 528 17.5 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

14 Đỗ Thế Phẳng
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 364 616.3 6 77 600 16.3 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 



15 Đỗ Thế Phẳng
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 863 420.4 6 227 408 12.4 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

16 Nguyễn Đức Hùng 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 879 2748.9 6 225 3024 -275.1 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

17 Đỗ Ngọc Duy 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 822 3549 6 235 1800 1749 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

1749

18 Đỗ Văn Thành
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 346 985.6 6 72 984 1.6 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

19 Đỗ Văn Thành
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 619 192.1 6 192.1 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

20 Đỗ Khắc Hùng
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 848 258.6 6 135 258.6 0 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

21 Đỗ Khắc Hùng
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 810 1016.4 6 135 1272 -255.6 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

22 Đỗ Khắc Hùng
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 770 103.1 6 140 103.1 0 HNK không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

23 Lê Thị Phương 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 778 80 6 140 80 0 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 



24 Đỗ Văn Thành
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 619 192.1 6 170 1164 -971.9 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

971.9m2 còn 

lại của 

Nguyện 

25 Đỗ Văn Đức 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 409 1049.8 6 72 720 329.8 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

329.8

26 Nguyễn Thị Máy 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 422 814.9 6 94 739.2 75.7 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

75.5

27 Nguyễn Thị Máy 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 726 81.4 6 171 81.4 0 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

28 Nguyễn Thị Máy 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 352 205.8 6 74 205.1 0.7 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

29 Đỗ Khắc Cầm
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 766 58.9 6 140 58 0.9 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

30 Đỗ Khắc Đền
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 665 62.3 6 108 60 2.3 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

31 Đỗ Hữu Lợi 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 707 428.7 6 129 428 0.7 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 



32 Nguyễn Đức Ngoan 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 549 546.5 6 123 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

33 Nguyễn Đức Ngoan 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 556 504.2 6 123 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

34 Nguyễn Đức Ngoan 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 542 600 6 123 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

308.7

35 Đỗ Thế Kinh 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 569 894 6 99 878 16 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

36 Đỗ Thị Yên 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 907 360.1 6 122 720 -359.9 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

37 Vũ Thị Sang 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 434 622.5 6 22 624 -1.5 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

38 Nguyễn Đình Đông 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 378 638.3 6 70 600 38.3 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

38.3

39 Nguyễn Đình Đông 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 594 608 6 107 600 8 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

308.71342



40 Đỗ Văn Quý
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 902 566.1 6 50 360 206.1 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

206.1

41 Đỗ Khắc Súy
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 660 1584.2 6 143 369 1215.2 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

1215.2

42 Đỗ Hữu Đào 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 839 2293.9 6 188 2160 133.9 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

133.9

43 Lê Văn Đông 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 459 799 6 22 480 319 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

319

44 Đỗ Đăng Hoàn
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 425 847 6 112 792 55 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

55

45 Đỗ Văn Vinh 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 471 530 6 23 530 0 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

46 Đỗ Hữu Cường
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 484 656.9 6 69 656 0.9 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 03

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

47 Nguyễn Công Hải
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 901 494 6 8 840 -346 HNK không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 04

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 



48 Nguyễn Thị Mơ 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 390 732.7 6 69 690 42.7 HNK không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 05

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

42.7

49 Nguyễn Thị Thanh 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 77 360.3 6 1 360 0.3 HNK không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 06

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

50 Đỗ Đăng Toan 
TDP Mỹ Giang, 

phường Lưu Kiếm 

TDP Thụ Khê, 

phường Lưu Kiếm 
32 290 730 6 59 1440 0 LUC không

Đất nông 

nghiệp giao

 lâu dài theo 

Quyết định 07

Nhà nước 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất 

Tổng 39081.4 35003.4 6990.1

PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Thủy Lâm

     Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày …./…../2026, đến ngày …./…./2026. Tại địa điểm: Trụ sở UBND phường và trang thông tin điện tử của phường.

     Người không đồng ý với kết quả kiểm tra trên đây thì gửi đơn đến UBND phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng để giải quyết; sau thời gian trên sẽ không xem xét giải quyết.                                                                                                                                                                             

Lưu Kiếm, ngày…...tháng….năm 2026

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
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